
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Phương Triển Biêu x 022587306 08/12/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
Quận Bình Tân 27 đạt

2 Phạm Ngọc Dũng x 025445371 13/06/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
Quận 2 26 đạt

3
Quách Thị Tuyết 

Phương
x 271927082 09/07/2013 Công an tỉnh Đồng Nai Quận 12 30 đạt

4 Tăng Mỹ Linh x 079189003691 28/02/2017
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư

18 Nguyễn 

Bình, Nhà Bè

Co.op 

Nguyễn 

Bình

29 đạt

5 Trần Phát Đạt x 341348123 02/07/2018 Công an tỉnh Đồng tháp 25 đạt

6 Hồ Thị Linh x 187854936 20/11/2017 Công an tỉnh Nghệ An 22 không đạt

7 Huỳnh Hồng Điệp x 385203030 21/06/2005 Công an tỉnh Bạc Liêu 23 không đạt

8 Phan Thị Thu Trang x 321533309 12/03/2011 Công an tỉnh Bến Tre 28 đạt

9 Trần Thị Thùy Nhâm x 261227637 18/09/2007 Công an tỉnh Bình Thuận 29 đạt

10 Trần Văn Phát x 092099000969 04/08/2017
Công an thành phố Cần 

Thơ
27 đạt

11 Nguyễn Băng Hồ x 364073147 04/04/2016 Công an tỉnh Hậu Giang 27 đạt

12 Hồng Văn Ngọc x 365117476 16/04/2007 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 đạt

13 Nguyễn Hoàng Vũ x 342078973 04/06/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 đạt

3-3A Ấp Chiến 

Lược, quận 

Bình Tân

Công ty 

Phúc Đại 

Lợi

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 08H30 NGÀY 11/06/2019 TẠI 

BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÀNH: CÔNG THƢƠNG

985D Nguyễn 

Duy Trình, 

Quận 9

Công ty 

TNHH TP 

Sao Phương 

Nam

686/20 CMT8, 

quận Tân Bình

Công ty 

TNHH TP 

Hoa Lan



14 Trần Thị Thu Thảo x 342079217 15/06/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 đạt

15 Nguyễn Thị Út Mai x 342079070 07/06/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp 25 đạt

16 Lê Khắc Huy x 331745595 11/02/2019 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 đạt

17 Đỗ Thị My x 351383725 07/04/2010 Công an tỉnh An Giang 27 đạt

18 Nguyễn Thị Tâm x 025714463 17/12/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

19 Võ Thị Lệ Hạnh x 022556381 04/10/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

20 Lê Văn Gọn x 311591394 08/11/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 30 đạt

21 Nguyễn Thị Yến Thy x 024422272 23/08/2005
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
23 không đạt

22 Phan Thị Thu Trang x 023567526 04/06/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

23 Vũ Thị Ngọc Lan x 079185011915 12/03/2018
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
29 đạt

24 Bùi Thị Như Quỳnh x 051184000213 16/01/2017
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
29 đạt

25 Hồ Thị Ngọc Hiển x 261195780 28/09/2006 Công an tỉnh Bình Thuận 26 đạt

26 Trần Mộng Yến x 023951520 09/09/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

27
Phan Thị Thanh 

Tuyền
x 285618752 13/02/2014 Công an tỉnh Bình Phước 27 đạt

28
Nguyễn Trần Tố 

Oanh
x 024140150 20/06/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

29 Võ Hải Yến x 311661781 05/02/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

3-3A Ấp Chiến 

Lược, quận 

Bình Tân

Công ty 

Phúc Đại 

Lợi

268 Tô Hiến 

Thành, Quận 

10

Cora Miền 

Đông



30
Nguyễn Phạm Trâm 

Anh
x 023811001 08/08/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

31 Phạm Thị Ngọc Mai x 079185006710 13/12/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
25 đạt

32
Nguyễn Thị Thanh 

Nghi
x 312432714 20/12/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 26 đạt

33
Trịnh Hoàng Hồng 

Anh
x 281137159 02/07/2012 Công an tỉnh Bình Dương 30 đạt

34
Võ Thanh Ngọc 

Phụng
x 079301029503 14/02/2019

Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
28 đạt

35 Nguyễn Phước x 021707951 23/04/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

36 Nguyễn Trà Quỳnh x 240563914 10/10/2012 Công an tỉnh Đắk Lăk 28 đạt

37 Đàm Văn Duy x 023439495 08/09/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

38 Trần Khắc Trí x 321301621 02/04/2018 Công an tỉnh Bến Tre 30 đạt

39 Nguyễn Trung Tín x 025133991 07/01/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

40 Tạ Kim Xuân x 079087004198 19/10/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
29 đạt

41 Lê Trần Bình An x 341647608 30/06/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 đạt

42 Huỳnh Tấn Vinh x 024827855 16/11/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

43
Nguyễn Trịnh Công 

Danh
x 024659569 03/10/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

44 Trần Văn Nghiêm x 025652129 12/06/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

45 Lê Đình Ái x 024780420 10/10/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

268 Tô Hiến 

Thành, Quận 

10

Cora Miền 

Đông



46 Nguyễn Phúc Thịnh x 079088011105 10/05/2018
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
30 đạt

47 Hồ Thị Thủy x 186691809 10/11/2007 Công an tỉnh Nghệ An 27 đạt

48 Hồ Thị Cẩm Nguyên x 023635803 26/05/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

49 Phạm Minh Sol x 079095010295 17/10/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

50 Nguyễn Khánh Vũ x 261373871 23/06/2011 Công an tỉnh Bình Thuận 30 đạt

51
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền
x 312359338 18/10/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

52 Phạm Thị Bích x 152147707 02/11/2011 Công an tỉnh Thái Bình 29 đạt

53 Nguyễn Thị Dung x 187750185 11/12/2015 Công an tỉnh Nghệ An 26 đạt

54 Bùi Thị Hoài Thương x 071077795 07/11/2016 Công an tỉnh Tuyên Quang 28 đạt

55 Giang Tuấn Minh x 025450034 09/05/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

56 Nguyễn Nghiệp Luân x 025607395 30/03/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

57 Nguyễn Thị Yến Nhi x 272307456 27/04/2009 Công an tỉnh Đồng Nai 29 đạt

58 Nguyễn Ngọc Oanh x 025744537 03/07/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

59 Nguyễn Hữu Tài x 025481997 03/09/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

60 Lưu Bích Châu x 025677763 03/05/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

61 Trần Dũng Trí x 025131222 04/09/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

268 Tô Hiến 

Thành, Quận 

10

Cora Miền 

Đông

Chung cư Phú 

Thọ, Quận 11

Co.op Đầm 

Sen

Số 2Bis-4-6 Lê 

Thánh Tôn, 

Quận 1

Công ty CJ 

Việt Nam



62 Phạm Thanh Toàn x 026086883 11/08/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

63
Nguyễn Thị Thùy 

Dung
x 264536362 19/07/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 đạt

64 Đỗ Bích Thi x 025687674 14/12/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

65 Lê Thị Ngọc Loan x 025495691 22/02/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

66 Lê Hoàng Ngọc Anh x 191965037 08/07/2014
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế
26 đạt

67 Lê Nguyễn Hữu Vinh x 025435708 30/05/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

68 Trần Hoàng Mỹ Tiên x 079192008044 30/11/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

69 Mai Thị Diệu x 261038923 20/11/1986 Công an tỉnh Bình Thuận 29 đạt

70 Lâm Hải Vân x 083191000153 04/07/2017
Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư 

trú và DLQG Về Dân Cư
25 đạt

71 Nguyễn Văn Hệ x 273193893 22/01/2002
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
30 đạt

72 Nguyễn Đan Thoa x 271774588 08/08/2002 Công an tỉnh Đồng Nai 30 đạt

73 Văn Minh Thiên Tứ x 312401094 11/11/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 28 đạt

74 Trịnh Thế Sơn x 215462419 16/05/2013 Công an tỉnh Bình Định
256 Phan Văn 

Hớn, Quận 12

Công ty 

Hana
28 đạt

75 Lê Phúc Hoàng x 197107480 02/02/2017 Công an tỉnh Quảng Trị 28 đạt

76 Diệp Thải Phụng x 79194007778 01/03/2019

 Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

30 đạt

209/5/3 Trần 

Xuân Soạn, 

Quận 7

Công ty Trí 

Tuệ Việt

2/18 Bình Giã, 

quận Tân Bình

Công ty 

Enjoy 

Online

Số 2Bis-4-6 Lê 

Thánh Tôn, 

Quận 1

Công ty CJ 

Việt Nam

282B Lê Văn 

Sỹ, Quận 3

Công ty 

bánh kẹo Á 

Châu



77 Trần Quốc Hùng x 25784775 08/10/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

78 Nguyễn Văn Công x 321380017 13/05/2015 Công an tỉnh Bến Tre 28 đạt

79 Phan Thanh Hùng x 321556813 22/02/2016 Công an tỉnh Bến Tre 28 đạt

80 Nguyễn Văn Hòa x 321444112 05/07/2015 Công an tỉnh Bến Tre 24 đạt

81 Nguyễn Thị Cẩm Vân x 321727842 08/09/2016 Công an tỉnh Bến Tre 26 đạt

82 Bành Thanh Tuấn x 312450744 31/07/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 23 không đạt

83 Trần Anh Toàn x 131304414 25/12/2015 Công an tỉnh Phú Thọ 30 đạt

84
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
x 23260634 09/05/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

85 Đỗ Ngọc Hạnh x 23481387 16/08/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

86 Lê Thị Thanh Vân x 25936535 06/08/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

87 Đinh Tuấn Lê x 285 129 324 18/09/2017 Công an tỉnh Bình Phước 25 đạt

88 Võ Quốc Hưng x 241 228 249 04/05/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 30 đạt

89
Trần Lê Hoàng 

Cường
x 024757530 06/08/2007

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

90 Từ Lộc Quý x 023597765 09/03/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

91 Đỗ Thị Hiên x 025072354 24/03/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

92
Trần Thị Thanh 

Hương
x 024124448 14/10/2011

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

282B Lê Văn 

Sỹ, Quận 3

Công ty 

bánh kẹo Á 

Châu

191 Quang 

Trung, Quận 9

Co.op Xa lộ 

Hà Nội

1/16 Tân 

Thành, quận 

Tân Phú

HKD Đỗ Thị 

Hiên

21/1/13A Quận 

11

HKD Hương 

Việt

29/7S đường 

Đông Lân, 

huyện Hóc 

Môn

Công ty Omi



93 Trần Cao Lộc x 241836327 31/08/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 29 đạt

94 Định Thị Kiều Mai x 245330975 26/06/2014 Công an tỉnh Đắk Nông 29 đạt

95 Trần Huỳnh Nhi x 381471407 27/08/2018 công an tỉnh Cà Mau 29 đạt

96 Phạm Thị Kim Hòa x 261571898 09/06/2015 công an tỉnh Bình Thuận 28 đạt

97 Trần Tú Uyển x 291119613 07/05/2011 Công an tỉnh Tây Ninh 28 đạt

98 Võ Thị Bích Trâm x 321713119 03/10/2015 Công an tỉnh Bến Tre 30 đạt

99
Huỳnh Ngọc Phương 

Thúy
x 24291063 02/02/2015

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

1/16 Tân 

Thành, quận 

Tân Phú

HKD Đỗ Thị 

Hiên

92-94 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, 

Quận 1

Công ty 

Yamazaki


